
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCQT22

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 375,000

1 65DCQT22274 Lê Thị An 06/09/1996 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

2 65DCQT22912 Bùi Thị Tú Anh 01/04/1996 7.7 B 8.8 A 5.8 C 5.8 C 6.8 C+ 0 0

3 65DCQT21535 Đỗ Hoàng Anh 25/07/1996 6.3 C+ 7.6 B 5.2 D+ 8.0 B+ 5.0 D+ 0 0

4 65DCQT22277 Tạ Quang Anh 19/07/1996 5.4 D+ 6.6 C+ 4.4 D 6.6 C+ 3.5 F 1 15,000

5 65DCQT22652 Trần Thị Lâm Anh 20/09/1996 9.0 A 9.1 A 7.5 B 8.0 B+ 7.3 B 0 0

6 65DCQT22268 Nguyễn Công Chinh 20/06/1993 8.1 B+ 8.3 B+ 7.3 B 8.0 B+ 4.0 D 0 0

7 65DCQT23445 Phạm Thị Giang 20/03/1996 5.2 D+ 5.6 C 6.3 C+ 5.2 D+ 2.3 F 1 15,000

8 65DCQT23200 Khuất Thị Hà 10/10/1996 8.4 B+ 9.1 A 9.0 A 7.2 B 8.6 A 0 0

9 65DCQT23305 Nguyễn Thị Thu Hà 21/03/1996 8.4 B+ 8.8 A 7.5 B 7.9 B 7.2 B 0 0

10 65DCQT22276 Phạm Thanh Hà 11/05/1996 8.6 A 8.9 A 6.7 C+ 7.6 B 5.9 C 5.3 D+ 0 0

11 65DCQT23199 Phạm Văn Hào 01/06/1996 7.0 B 8.6 A 7.3 B 7.4 B 6.0 C+ 0 0

12 65DCQT21550 Vũ Thị Hiên 12/08/1996 5.8 C 7.5 B 5.2 D+ 3.2 F 2.5 F 2 30,000

13 65DCQT22906 Võ Thị Hiền 02/03/1996 8.1 B+ 9.0 A 7.9 B 8.0 B+ 5.6 C 0 0

14 65DCQT21523 Nguyễn Minh Hiếu 16/04/1996 6.0 C+ 8.8 A 7.2 B 5.7 C 6.7 C+ 3.5 F 1 15,000

15 65DCQT22913 Tạ Thị Hoa 25/07/1996 6.7 C+ 8.6 A 8.2 B+ 7.9 B 7.2 B 0 0

16 65DCQT23205 Nguyễn Thị Hoà 26/06/1996 8.2 B+ 9.1 A 6.6 C+ 6.3 C+ 7.4 B 0 0

17 65DCQT21889 Trần Thị Hoài 23/08/1996 7.4 B 8.8 A 5.6 C 7.1 B 7.2 B 0 0

18 65DCQT23903 Phạm Thị Thương Huyền 12/11/1996 8.1 B+ 8.4 B+ 6.5 C+ 5.4 D+ 5.1 D+ 0 0

19 65DCQT22907 Phạm Thị Khánh Linh 18/08/1996 8.0 B+ 6.6 C+ 8.6 A 5.2 D+ 5.6 C 0 0

20 65DCQT24262 Trần Diệu Linh 28/12/1995 7.5 B 8.3 B+ 5.7 C 2.4 F 5.2 D+ 1 15,000

21 65DCQT22660 Hoa Văn Long 15/09/1996 0.0 F 2.5 F 4.4 D 2.3 F 2.3 F 3 45,000

22 65DCQT23198 Phạm Văn Long 08/11/1996 5.9 C 6.2 C+ 6.3 C+ 3.0 F 2.3 F 3.5 F 3 45,000

23 65DCQT23308 Trần Diệu Mi 23/06/1996 5.8 C 3.8 F 5.2 D+ 2.8 F 2.8 F 3 45,000

24 65DCQT21900 Nguyễn Thuý Nga 29/01/1996 8.1 B+ 8.8 A 6.6 C+ 9.1 A 8.8 A 0 0

25 65DCQT22653 Trịnh Thị Nga 13/03/1996 8.2 B+ 9.1 A 8.0 B+ 9.1 A 8.8 A 0 0

26 65DCQT22920 Đặng Thị Thuý Ngân 31/05/1995 7.5 B 9.1 A 2.6 F 4.1 D 6.2 C+ 1 15,000

27 65DCQT21520 Trần Bích Ngọc 29/01/1996 6.7 C+ 6.6 C+ 6.0 C+ 5.6 C 6.7 C+ 0 0

28 65DCQT21526 Nguyễn Hương Nguyên 14/01/1996 8.4 B+ 7.4 B 8.1 B+ 8.8 A 8.8 A 0 0

29 65DCQT22909 Đức Thị Nhung 04/02/1996 5.7 C 7.0 B 5.6 C 9.1 A 8.8 A 0 0

30 65DCQT21901 Phạm Thị Oanh 23/09/1996 7.7 B 9.4 A 8.4 B+ 9.1 A 8.8 A 0 0

31 65DCQT23193 Mai Xuân Phúc 05/02/1996 5.8 C 7.4 B 5.0 D+ 5.9 C 6.6 C+ 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 375,000
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32 65DCQT22917 Trần Thị Minh Phương 22/03/1996 5.8 C 2.7 F 6.8 C+ 6.7 C+ 6.4 C+ 1 15,000

33 65DCQT21547 Hà Thị Quỳnh 15/11/1996 8.6 A 9.0 A 6.9 C+ 6.5 C+ 5.1 D+ 0 0

34 65DCQT21576 Phan Văn Tài 08/11/1996 5.9 C 4.3 D 5.7 C 8.3 B+ 4.1 D 0 0

35 65DCQT23204 Liễu Văn Thành 11/08/1995 7.6 B 7.2 B 4.6 D 6.5 C+ 6.0 C+ 0 0

36 65DCQT22908 Trần Thị Ngọc Thảo 05/02/1996 5.6 C 5.6 C 5.4 D+ 7.6 B 7.3 B 0 0

37 65DCQT23197 Phạm Thị Thu 16/12/1995 8.4 B+ 8.8 A 7.9 B 6.4 C+ 5.4 D+ 0 0

38 65DCQT23991 Đào Thị Thuý 06/11/1996 4.1 D 3.7 F 2.9 F 8.6 A 7.2 B 2 30,000

39 65DCQT24098 Cù Quỳnh Trang 29/08/1996 6.6 C+ 5.6 C 4.6 D 8.2 B+ 6.5 C+ 0 0

40 65DCQT23900 Trần Thị Trang 14/01/1996 7.7 B 9.1 A 7.3 B 8.9 A 7.2 B 0 0

41 65DCQT21530 Triệu Thị Trang 01/04/1996 0.0 F 2.6 F 1.9 F 2.1 F 2.2 F 4 60,000

42 65DCQT21946 Nguyễn Đăng Tùng 16/06/1995 2.1 F 2.4 F 4.4 D 5.2 D+ 7.1 B 2 30,000

43 65DCQT22661 Đặng Thị Vui 10/08/1996 7.4 B 8.1 B+ 5.6 C 9.0 A 5.9 C 0 0


